


PRODUCTS LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FORM

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
(PHÁT SINH KHIẾU NẠI)

	Intermediary/Trung gian bảo hiểm: 
 Account No./Mã số: 


Tel No./Số điện thoại: 
Fax No./Số fax:


Email/Thư điện tử:



	Please write or tick ( where applicable.

Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách viết hoặc đánh dấu vào ( nơi tương ứng.


	1. The Proposer/Người yêu cầu bảo hiểm

Registered Business name/Tên đăng ký kinh doanh:


Mailing address/Địa chỉ giao dịch:


Tel No./Số điện thoại: 
Fax No./Số fax:


Email/Thư điện tử:


Nature of Business (Please provide full description)/Ngành nghề kinh doanh (xin miêu tả chi tiết):


Tax Number/ Mã số thuế

Business Registration No./Số đăng ký kinh doanh: 


Are you/Công ty là?   

( Manufacturer

( Retailer

( Wholesalers



     
     Nhà sản xuất

     Nhà bản lẻ

      Nhà bán buôn

Number of Years in Business under Present Name:


Số năm kinh doanh dưới tên đăng ký hiện tại.

Number of Years in Business under Any Other Name:


Số năm kinh doanh dưới tên đăng ký khác.

Prior Experience in this Business under Another Name:


Kinh nghiệm kinh doanh dưới tên đăng ký khác.





	2. Period of Insurance/Thời hạn bảo hiểm: 
 From/Từ:
To/Đến:


Retroactive date/Ngày hồi tố: 



	3. The Products to be insured/Sản phẩm yêu cầu bảo hiểm

	(a)
	Please describe fully your products and services, including:

Vui lòng mô tả chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của công ty, bao gồm:

(i) Those acquired by acquisition or merger? 

     Những sản phẩm và dịch vụ là kết quả của việc sát nhập hay hợp nhất?
(ii) Those planned for introduction in the next 12 months? 

      Những sản phẩm và dịch vụ sẽ được giới thiệu trong 12 tháng tới?

(iii) Those previously discontinued? 

       Những sản phẩm và dịch vụ trước đây đã ngừng cung cấp?

Please attach descriptive literature, brochures etc for all products including instruction for use.

Vui lòng kèm theo giấy này tài liệu mô tả, sách nhỏ quảng cáo…của tất cả các sản phẩm, bao gồm cả bản hướng dẫn sử dụng.

	(b)
	If you are a manufacturer/Nếu công ty là nhà sản xuất?
(i) Are products manufactured in accordance with your own design or formula?   ( Yes/Có   ( No/Không

     Sản phẩm có phải do chính công ty thiết kế hay điều chế không?

If Yes, give qualifications and experience of design personnel.

Nếu Có, xin cho biết trình độ và kinh nghiệm của nhân viên thiết kế.
(ii) If you do not manufacture products, what rights of recovery are retained?

      Nếu Không, từ đâu công ty có quyền sản xuất sản phẩm?




	(c)
	If you are not a manufacturer/Nếu công ty không phải là nhà sản xuất?
(i) Are products modified, handled, altered or treated? 

( Yes/Có
( No/Không

      Sản phẩm có bị sửa đổi, mua bán, thay đổi hay xử lý không?

If Yes, give full details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết:

(ii) Is there any contract between you and the manufacturers which debars claims being made against them?

Có thỏa thuận nào giữa công ty và nhà sản xuất theo đó nhà sản xuất sẽ được miễn trách trong trường hợp phát sinh khiếu nại không?





( Yes/Có
( No/Không
If Yes, give full details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết:




	(d)
	(i) What goods are supplied/Công ty cung cấp hàng hóa gì?


(ii) What is your gross annual turnover for each/Doanh thu năm của mỗi loại hàng?


(iii) How long has each type been on the market/Hàng hóa đã bán trên thị trường được bao lâu (mỗi loại)?


(iv) Are, or can, any of the products be used in the following industries?

       Loại sản phẩm nào được sử dụng, hoặc có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp sau?
( Motor/Động cơ môtô  

( Aviation/Hàng không 

( Marine/Hàng hải 


( Nuclear/Nguyên tử 

( Pharmaceutical/Dược phẩm 
( Cosmetics/Mỹ phẩm

	(e)
	Do you make or handle any product that is explosive, flammable or poisonous either by itself or in combination with other materials? 



( Yes/Có
( No/Không

Công ty có sản xuất hoặc mua bán các sản phẩm có tính dễ nổ, dễ cháy hoặc độc hại không kể cả do bản chất của sản phẩm lẫn khi sản phẩm được kết hợp với các nguyên liệu khác?
If Yes, give full details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết:






	4. Processing/Gia công chế biến

	(a)
	Are your products/Sản phẩm của công ty do
(i) Assembled by others/Công ty khác lắp ráp?
( Yes/Có
( No/Không

(ii) Installed by others/Công ty khác lắp đặt?
( Yes/Có
( No/Không

(iii) Maintained and serviced by you/Chính công ty bảo trì và bảo dưỡng? 
( Yes/Có   
( No/Không

If Yes, do you supervise or furnish instructions in the case of (i) and (ii)? 
( Yes/Có 
( No/Không
Công ty có giám sát hoặc hướng dẫn việc lắp đặt và lắp ráp này không, nếu câu trả lời là Có trong mục (i) và (ii)? 
In the case of (iii), please supply copy of your service contract.

Vui lòng gửi kèm theo đơn này 01 bản sao hợp đồng dịch vụ nếu câu trả lời là Có trong mục (iii).

	(b)
	(i) Who packages your products/Người đóng gói sản phẩm?


(ii) Who designs packaging/Người thiết kế bao bì?


(iii) Who supplies packaging material/Người cung cấp nguyên vật liệu làm bao bì?


(iv) Is any sterile packaging involved/Có sản phẩm nào sử dụng bao bì tiệt trùng không?


(v) Do you package under any brand name other than your own? 
( Yes/Có
( No/Không

       Công ty có sử dụng nhãn hiệu nào khác ngoài nhãn hiệu của công ty trên bao bì sản phẩm không?

	(c)
	Do you import products, ingredients or components?


( Yes/Có
( No/Không
Công ty có nhập khẩu sản phẩm, thành phần hoặc linh kiện không?

If Yes/Nếu Có:

(i) Give full description/Xin cho biết chi tiết:


(ii) From which countries are they obtained/Xin cho biết tên nước xuất khẩu:






	5. Marketing/Tiếp thị sản phẩm

	(a)
	Do you export products/Công ty có xuất khẩu sản phẩm không?

( Yes/Có
( No/Không
If Yes, please list countries and proportion of turnover to each.

Nếu Có, xin cho biết tên nước nhập khẩu và doanh thu tại mỗi nước.


Country/Quốc gia
Turnover/Doanh thu




	(b)
	Do you have premises abroad/Công ty có nhà xưởng đặt tại nước khác không?      ( Yes/Có      ( No/Không
If so, where/Nếu Có, xin cho biết địa điểm nhà xưởng đó?







	6. Loss Prevention/Phòng ngừa tổn thất

	(a)
	Are hazards inherent in the products made known to the user by:

Người sử dụng được cảnh báo về những nguy hiểm vốn có của sản phẩm thông qua:
( Warning labels/Nhãn hiệu cảnh báo
( Written instructions/Hướng dẫn bằng văn bản




 
( Other means (please supply details)/Khác (xin cho biết chi tiết): 





	(b)
	Are such labels, instructions and warnings reviewed by:

Nhãn hiệu, hướng dẫn và cảnh báo được duyệt bởi:

( Legal counsel/Tư vấn pháp lý
( Senior management/Quản lý cao cấp






( Others (please supply details) to ensure they are understandable and adequate.

     Khác (nêu rõ) để đảm bảo tính đầy đủ và có thể hiểu được của những nhãn hiệu, hướng dẫn và cảnh báo này.



	(c)
	(i) Do you expressly disclaim or limit warranties for your products? 
( Yes/Có
( No/Không

      Công ty có từ bỏ hoặc hạn chế một cách rõ ràng việc bảo hành đối với hàng hóa không?

(ii) Are these reviewed by legal counsel? (please supply copies).
( Yes/Có
( No/Không

       Việc làm này có tham khảo ý kiến của tư vấn pháp lý không? (xin kèm theo bản sao).      

	(d)
	(i)  Are written testing procedures followed?
( Yes/Có   ( No/Không

      Những thủ tục chạy thử dưới dạng văn bản có được tiến hành không?
(ii) Is there a quality control manager responsible only to senior management?  ( Yes/Có   ( No/Không
      Quản lý cấp cao có do cán bộ quản lý chất lượng nào chịu trách nhiệm riêng không?

(iii) Are quality control methods applied to:


( All products
   ( Samples only
        Các biện pháp quản lý chất lượng được áp dụng với.
     
Tất cả các sản phẩm      Chỉ với hàng mẫu
(iv) Are the results of tests known before products leave your premises?             ( Yes/Có  ( No/Không
       Kết quả kiểm tra có được công bố trước khi sản phẩm xuất xưởng không? 



(v) Are records kept of batch code numbers and/or destinations of products sold?     ( Yes/Có    ( No/Không
      Công ty có lưu hồ sơ về mã hàng và/hoặc địa điểm nơi hàng được bán ra không?



(vi) Are supplies and components/Nguồn cung cấp và linh kiện được: 

( Ordered to your specification?/Đặt hàng theo đặc tính kỹ thuật của công ty? 


( Identified as to those critical to final product?/Phân loại theo tầm quan trọng đối với thành phẩm?

( Tested by sample or in total?/Kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu hay toàn bộ?

Please list those which are critical and whether tested by sample or in total.

Xin cho biết tên những loại hàng hóa và linh kiện quan trọng, những loại được kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu hoặc toàn bộ.  

(vii) Are warranties obtained from all suppliers?


( Yes/Có
( No/Không

         Nhà cung cấp có bảo hành cho những hàng hóa này không?

If so please supply copies/Nếu Có, xin kèm theo đây các bản sao. 

	(e)
	Are goods imported for resale/Hàng hóa có được nhập để bán lại không? ( Yes/Có
( No/Không
If Yes, please state/Nếu Có, xin cho biết:

(i) Territories from which imported/Nước xuất khẩu hàng hóa:


(ii) Type of goods/Loại hàng hóa:


(iii) Gross annual turnover of each type/Tổng doanh thu năm của mỗi loại:






	7. Loss Control/Kiểm soát tổn thất

	(a)
	Explain how you can identify your products and parts from competitors products and parts:

Làm thế nào công ty phân biệt được sản phẩm hoặc linh kiện do công ty sản xuất ra với các sản phẩm và linh kiện của đối thủ cạnh tranh, xin giải thích rõ.

Do you have records available to identify/Công ty có lưu hồ sơ về:






(i) When any product was manufactured?



( Yes/Có
( No/Không

      Thời gian sản xuất sản phẩm?
(ii) To whom it was sold and when
?



( Yes/Có
( No/Không

      Thời gian sản phẩm được bán ra cho người mua và tên người mua?
(iii) Who supplied parts or ingredients incorporated in final product?
( Yes/Có
( No/Không

        Tên nhà cung cấp các bộ phận hoặc thành phần cấu thành thành phẩm? 

	(b)
	Do you keep copies of old instructions or operating manuals and advertising material?  

Công ty có lưu lại bản sao hướng dẫn hoặc tài liệu hướng dẫn vận hành và tài liệu quảng cáo cũ không?

( Yes/Có
( No/Không


	8. Claim Experience/Lịch sử khiếu nại

Please give particulars of claims that have been made against you (or are pending) during the last 5 years.

Công ty có bị khiếu nại (kể cả khiếu nại chưa giải quyết) trong 5 năm gần đây không? Nếu Có, xin cho biết chi tiết.

    Date of Loss


  Nature of Loss


       Amount Claimed(USD/VND)

Ngày xảy ra Tổn thất
               Bản chất của Tổn thất

           Số tiền khiếu nại (USD/VND)

Are you aware of any incidents which may give rise to claims against you? 
( Yes/Có 
( No/Không

Công ty có biết nguyên nhân nào làm gia tăng khiếu nại đối với công ty hay không? 

If Yes, please give details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết:





	9. Insurance History/Lịch sử bảo hiểm

Has any insurance company ever/Có công ty bảo hiểm nào đã từng:

(a) Declined your proposal/Từ chối Giấy yêu cầu bảo hiểm của quý vị?

( Yes/Có      ( No/Không

If Yes, give details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết: 

(b) Refused to renew your policy/Từ chối tái tục Hợp đồng bảo hiểm của quý vị? 
( Yes/Có      ( No/Không

If Yes, give details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết: 

(c) Cancelled your policy/Hủy bỏ hợp đồng với quý vị?



( Yes/Có      ( No/Không

If Yes, give details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết: 

(d) Required an increased premium or imposed special conditions?

( Yes/Có      ( No/Không

      Tăng phí hoặc áp dụng điều kiện đặc biệt trong bảo hiểm của quý vị không?
If Yes, give details/Nếu Có, xin cho biết chi tiết: 





	10. Indemnity Required/Mức bồi thường yêu cầu
Please state/Xin cho biết:

(a) Amount of indemnity required/Số tiền bồi thường yêu cầu:

(b) Jurisdiction required/Quyền hạn pháp lý yêu cầu:



	11. Details of Expiring Insurance/Chi tiết về bảo hiểm sắp đáo hạn
Please provide the following information/Xin vui lòng cung cấp các thông tin sau:

(a) Insurer/Công ty bảo hiểm:


(b) Limit of Indemnity/Hạn mức bồi thường:

- Any One Occurrence/Cho mỗi sự cố (USD/VND):


- Any One Period/Cho mỗi thời hạn bảo hiểm (USD/VND): 


(c) Annual Premium/Phí bảo hiểm năm (USD/VND): 
  

(d) Deductible/Mức miễn thường:


(e) Special Terms and Conditions/Các điều kiện và điều khoản đặc biệt: 


(f) Expiry Date/Ngày đáo hạn:



	12. Mode of Payment/Phương thức thanh toán

( Bank transfer / chuyển khoản 

( Cash at the Company / nộp tiền mặt tại Công ty Bảo hiểm

( Cash via Agent or Sales staff / nộp tiền mặt cho Đại lý hay cho nhân viên bán hàng của Công ty Bảo hiểm


	13. Language of the Policy/ Ngôn ngữ Hợp Đồng
( English / Tiếng Anh 


( Vietnamese / Tiếng Việt



Declaration/Cam kết

1/ WE/I DO HEREBY REPRESENT, AGREE AND WARRANT that the answers and information given above in every respect are true, complete and correct and shall be the basis of the Insurance Policy between the Company and ourselves/myself; We/I have received, read, understood and agreed (a) to the Company's applicable PRODUCTS LIABILITY INSURANCE policy wording, including but not limitation to, coverage terms and exclusions and (b) agreed that the Company is allowed to process data, which may include both basic and sensitive personal data, in accordance with the Company's information security/privacy policy posted at: https://www.libertyinsurance.com.vn/en/privacy-notice, or accessed by QR code below; the Company is entitled to (i) call to/send information on its products and services as well as other customer services' information, to our/my phone numbers, email and/or contact addresses and (ii) provide, store and process all information relating to this Insurance Policy to any third parties being the Company's vendors in providing services, data processing, back-up and/or storage services to the Company.

CHÚNG TÔI/TÔI TUYÊN BỐ, ĐỒNG Ý VÀ CAM KẾT RẰNG những câu trả lời và thông tin đã cung cấp cho Công Ty là chính xác, đầy đủ và có thật và là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm giữa Chúng tôi/Tôi và Công ty; Chúng tôi/Tôi đã nhận được, đọc kỹ, hiểu, (a) đồng ý với bản Quy tắc bảo hiểm Bảo hiểm TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM của Công ty đang áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn cả các điều khoản bảo hiểm và các điểm loại trừ và (b) đồng ý cho Công Ty được quyền xử lý dữ liệu, có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm, theo chính sách bảo mật thông tin/quyền riêng tư của Công Ty được đăng tải tại:

https:/www.libertyinsurance.com.vn/chinh-sach-rieng-tu, hoặc được truy cập bằng QR code bên dưới; Công Ty được phép (i) gọi/gửi các thông tin và giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, cũng như các thông tin chăm sóc khách hàng khác, đến số điện thoại, thư điện tử và/hoặc địa chỉ liên lạc của Chúng tôi/Tôi và (ii) gửi, lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm này tại các bên thứ ba làm dịch vụ, xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho Công Ty.

2. SANCTION LIMITATION EXCLUSION: “Liberty shall not provide cover and shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose Liberty to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United State of America”

ĐIÊU KHOẢN LOẠI TRỪ LIÊN QUAN GIỚI HẠN CẤM VẬN: “Liberty sẽ không bảo hiểm và không có trách nhiệm thanh toán bồi thường cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc cung cấp các quyền lợi nào dưới đây nếu như việc việc cung cấp bảo hiểm, thanh toán các yêu cầu bồi thường này hoặc cung cấp quyền lợi như vậy sẽ làm cho Liberty vi phạm bất kỳ quy định cấm vận, ngăn cấm, hoặc hạn chế theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hoặc các  lệnh cấm vận kinh tế hay thương mại, luật pháp hoặc quy định của Liên Hiệp Châu Âu, Vương Quốc Anh hoặc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”


                   Date/Ngày


              (Name and signature of proposer and company chop)







   Người yêu cầu bảo hiểm (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
The liability of the Company does not commence until this Proposal has been accepted by the Company.
Trách nhiệm của Công ty sẽ không phát sinh cho đến khi Giấy yêu cầu bảo hiểm này được Công ty chấp thuận.
Head Office:  
Vincom Office Building, 18th Floor
Hanoi Branch Office:  
Lotte Center Building, East Tower, 10th Floor

45A Ly Tu Trong Street, District 1

54 Lieu Giai, Ba Dinh District

Ho Chi Minh City, Vietnam

Hanoi, Vietnam


Tel: (84-28) 38 125 125

Tel:  (84-24) 37 557 111

Fax: (84-28) 38 125 018

Fax:  (84-24) 37 557 066
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